
     TRƯỜNG ĐẠI HỌC  PHAN THIẾT                               

HỘI ĐỒNG THI CẤP CC UD CNTT 

Địa điểm thi: PMVT 3 -  Số 162 đường 19/4, P. Xuân An, TP. Phan Thiết, BT

STT SBD Ngày sinh
Giới 

tính
Nơi sinh Ghi chú

1 K13-CB01 Nguyễn Thị Hữu Ánh 14/11/1971 Nữ Bình Thuận 260562560

2 K13-CB02 Lê Công Bảo 20/4/1970 Nam Bình Thuận 260729433

3 K13-CB03 Phạm Thị Chi Dung 2/6/1970 Nữ Bình Thuận 260553026

4 K13-CB04 Trương Minh Dũng 18/8/1968 Nam Bình Thuận 260552495

5 K13-CB05 Trần Trương Thiên Hải 15/8/1967 Nam Bình Thuận 260655064

6 K13-CB06 Huỳnh Phi Hải 15/8/1991 Nam Bình Thuận 261191071

7 K13-CB07 Phạm Thị Ngọc Hảo 4/1/1972 Nữ Bình Thuận 260655089

8 K13-CB08 Phạm Thị Hiền 1/1/1979 Nữ Thanh Hóa 261517556

9 K13-CB09 Nguyễn Thị Hiền 10/9/1997 Nữ Bình Thuận 261485297

10 K13-CB10 Phan Diệu Hòa 15/2/1977 Nữ Bình Thuận 260791732

11 K13-CB11 Nguyễn Thị Thu Hương 7/3/1979 Nữ Bình Thuận 260831300

12 K13-CB12 Nguyễn Anh Lê Minh 28/3/1979 Nam Bình Thuận 260890531

13 K13-CB13 Đỗ Thị Hồng Phong 25/11/1982 Nữ Bình Thuận 260895259

14 K13-CB14 Phạm Ngọc Tân 1980 Nữ Bình Thuận 260847626

15 K13-CB15 Thái Duy Tạo 13/6/1972 Nam Bình Thuận 260648943

16 K13-CB16 Huỳnh Thị Ngọc Thanh 22/1/1970 Nữ Bình Thuận 260523962

17 K13-CB17 Phan Tấn Thành 2/6/1971 Nam Bình Thuận 260656369

18 K13-CB18 Nguyễn Thị Thập 5/2/1982 Nữ Nghệ An 260999812

19 K13-CB19 Trần Thị Kim Thoa 25/7/1980 Nữ Bình Thuận 260894356

20 K13-CB20 Hồ Thị Thuận 2/2/1973 Nữ Bình Thuận 260655688

21 K13-CB21 Nguyễn Thị Thùy Trâm 1/12/1974 Nữ Bình Thuận 260731239

KHÓA NGÀY 29/12/2018

Họ và Tên

Thời gian thi: 7h30-9h40- Thứ 7 ngày 29/12/2018 (Ca 1)

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN NNL Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Phan Thiết, ngày 27 tháng 12 năm 2018



22 K13-CB22 Nguyễn Thị Xuân Trang 28/12/1980 Nữ Bình Thuận 260851176

23 K13-CB23 Phạm Thanh Trúc 1/3/1971 Nữ Bình Thuận 260562439

24 K13-CB24 Nguyễn Thị Trúc 26/11/1968 Nữ Bình Thuận 260569240

25 K13-CB25 Võ Thị Duy Trúc 5/10/1988 Nữ Bình Thuận 261071617

26 K13-CB26 Phan Thị Thanh Trúc 22/5/1986 Nữ Bình Thuận 261016571

27 K13-CB27 Lê Quốc Tùng 12/6/1983 Nam Quảng Ngãi 260910573

28 K13-CB28 Bùi Diệu Uyên 30/9/1999 Nữ Bình Thuận 261463264

  ThS. Võ Khắc Trường Thi

Danh sách này có 28 thí sinh

CHỦ TỊCH HĐ THI


